
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY QH-2024  

CỦA KHOA QUỐC TẾ PHÁP NGỮ ĐĂNG KÍ Ở TẠI KÍ TÚC XÁ MỸ ĐÌNH 
 

TT  Họ và tên  Giới tính  Ngày sinh  Mã sinh viên  Ngành  

1 Trương Thị Nhật Lệ  Nữ 17/10/2005 24310168 Kinh doanh số 

2 Đỗ Ngọc Lệ Nữ 27/08/2006 24310167  Kinh doanh số 

3 Nguyễn Thương Thuỳ My Nữ 28/05/2006 24310189 Kinh doanh số 

4 Nguyễn Thu Hiền Nữ 18/12/2006 24310038 Truyền thông số 

5 Nguyễn Thị Thu Hải Nữ 11/09/2005 24310144  Kinh doanh số 

6 Nguyễn Việt Đức Nam 11/09/2005 24310144 Kinh doanh số 

7 Vũ Thị Vi Nữ 01/12/2006 24310105 Truyền thông số 

8 Nguyễn Hoàng Mỹ Hảo Nữ 13/04/2006 24310146 Kinh doanh số 

9 Nguyễn Minh Ánh Nữ 01/07/2006 24310126 Kinh doanh số 

10 Lại Thị Hồng Ngát  Nữ 20/08/2006 24310191  Kinh doanh số 

11 Bùi Thị Hiền Nữ 23/03/2006 24310149 Kinh doanh số 

12 Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 18/07/2006 24310054 Truyền thông số 

13 Ngô Thanh Bình Nữ 05/11/2006 24310018 Truyền thông số 

14 Lương Minh Hà Phương Nữ 01/04/2006 24310080 Truyền thông số 

15 Đoàn Thị Thanh Tâm  Nữ 24/12/2006 24310204 Kinh doanh số 

16 Đào Thị Mai Anh Nữ 28/01/2006 24310114 Kinh doanh số 

17 Phan Hoài Trang  Nữ 26/03/2006 24310222 Kinh doanh số 

18 Lưu Anh Tú  Nam 22/06/2006 24310098 Truyền thông số 

19 Nguyễn Vũ Bảo Châu  Nữ 22/06/2006 24310020 Truyền thông số 

20 Vũ Ngọc Châu Nữ 01/07/2006 24310021  Truyền thông số 

21 Phạm Ngọc Quý Nam 15/08/2006 24310082 Truyền thông số 

22 Nguyễn Yến Nhi  Nữ 01/11/2006 24310197 Kinh doanh số 

23 Lê Trần Thủy Nguyên Nữ 06/09/2006 24310069 Truyền thông số 

24 Vũ Thu Dịu Nữ 24/05/2006 24310133 Kinh doanh số 

25 Hoàng Thị Yến Nữ 26/03/2006 24310111  Truyền thông số 

26 An Thu Hương  Nữ 03/01/2006 24310043 Truyền thông số 

27 Vũ Thị Minh Dịu Nữ 09/08/2006 24310132 Kinh doanh số 

28 Nguyễn Thị Trà My Nữ 23/04/2006 24310064 Truyền thông số 

29 Trần Thị Minh Thu Nữ 08/10/2006 24310211 Kinh doanh số 

30 Hoàng Thị Lan Nhi  Nữ 25/04/2006 24310073 Truyền thông số 

Danh sách gồm 30 sinh viên./. 

 


